
STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

1 Trần Ngọc Thơ Nam 347/2014/VASEP.PRO

2 Lê Thành Chung Nam 348/2014/VASEP.PRO

3 Ong Văn Lốc Nam 349/2014/VASEP.PRO

4 Đinh Hoàng Thiện Nam
NHONHO TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED
350/2014/VASEP.PRO

5 Nguyễn Thành Linh Nam SFP 351/2014/VASEP.PRO

6 Trần Quang Chiến Nam
TAN PHONG PHU 

SEAFOOD CO.,LTD
352/2014/VASEP.PRO

7 Huỳnh Dương Duy Tâm Nam 353/2014/VASEP.PRO

8 Võ Thái Dương Nam 354/2014/VASEP.PRO

9 Cao Tuấn Anh Nam 355/2014/VASEP.PRO

10 Nguyễn T. Phượng Hoàng Nữ 357/2014/VASEP.PRO

11 Trương Kim Dễ Nữ 358/2014/VASEP.PRO

12 Nguyễn Thị Kim Đồng Nữ TAFISHCO 360/2014/VASEP.PRO

13 Ngô Yến Xuân Nữ SOUTHVINA 361/2014/VASEP.PRO

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁN BỘ THAM DỰ HỘI THẢO:
 ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN BAP MỚI CHO TRẠI NUÔI CÁ VÀ GIÁP XÁC

Understanding the New BAP Farm Standard for Finfish and Crustaceans
NGÀY 11/6/2014 TẠI TP. CẦN THƠ

PROCONCO_BRANCH CAN 
THO

VIET THANG CO.,LTD

UTXICO



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

14 Lê Thị Diệu Anh Nữ 362/2014/VASEP.PRO

15 Ngô Hoàng Tính Nam 363/2014/VASEP.PRO

16 Âu Duy Khôi Nam 364/2014/VASEP.PRO

17 Bùi Phú Kiệt Nam 365/2014/VASEP.PRO

18 Đỗ Minh Thức Nam 366/2014/VASEP.PRO

19 Hồ Thanh Phong Nam 367/2014/VASEP.PRO

20 Lê Phúc Nam 368/2014/VASEP.PRO

21 Huỳnh Văn Dòn Nam 369/2014/VASEP.PRO

22 Võ Văn Đảnh Nam 370/2014/VASEP.PRO

23 Nguyễn Văn Tân Nam 371/2014/VASEP.PRO

24 Hoàng Thanh Trúc Nữ 372/2014/VASEP.PRO

25 Vương Thế Bảo Nam 373/2014/VASEP.PRO

26 Tăng Hiếu Nghĩa Nam BACLIEUFIS 374/2014/VASEP.PRO

27 Nguyễn Thị Lan Nữ
HAI NONG FOODS CO., 

LTD
375/2014/VASEP.PRO

28 Võ Thái Học Nam 376/2014/VASEP.PRO

29 Phan Ngọc Nhị Nữ 377/2014/VASEP.PRO

30 Nguyễn Đức Trung Nam BIEN DONG SEAFOOD 379/2014/VASEP.PRO

31 Lê Vĩnh Ký Nam BIEN DONG SEAFOOD 380/2014/VASEP.PRO

ANVIFISH CO

ASEAFOOD

SOUTHVINA

STAPIMEX

LOPEXCO



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

32 Nguyễn Việt Anh Nam 381/2014/VASEP.PRO

33 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 382/2014/VASEP.PRO

34 Nguyễn Quốc Nam Nam 384/2014/VASEP.PRO

35 Đặng Thị Ngọc Đan Nam 385/2014/VASEP.PRO

36 Nguyễn Quốc Phong Nam 386/2014/VASEP.PRO

37
Nguyễn Hoàng Phương 
Anh

Nữ
WILMAR AGRO VIET 

NAM
387/2014/VASEP.PRO

38 Bùi Văn Khen Nam 388/2014/VASEP.PRO

39 Nguyễn Thủy Ngân Nữ 389/2014/VASEP.PRO

40 Hoàng Năng Hà Nam
C.P VIETNAM LIVESTOCK 

CORP
390/2014/VASEP.PRO

41 Phạm Thanh Bình Nam
C.P VIETNAM LIVESTOCK 

CORP
392/2014/VASEP.PRO

42 Huỳnh Thanh Trà Nam
C.P VIETNAM LIVESTOCK 

CORP
393/2014/VASEP.PRO

43
Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Ngân

Nữ 394/2014/VASEP.PRO

44 Phan Thị Tâm Nữ 395/2014/VASEP.PRO

45 Huỳnh Tố Quyên Nữ SUNG LY SEAFOOD 396/2014/VASEP.PRO

46 Nguyễn Thiện Tâm Nam SUNG LY SEAFOOD 397/2014/VASEP.PRO

47 Trịnh Đình Quí Nam SUNG LY SEAFOOD 398/2014/VASEP.PRO

48 Lê Thị Diệu Thi Nữ VINH HOAN CORP 400/2014/VASEP.PRO

49 Nguyễn Thị Mỹ Yên Nữ VINH HOAN CORP 401/2014/VASEP.PRO

BIANFISHCO

AUSTRALIS VN

SEAVINA

HOANG LONG SEAFOOD



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

50 Trần Thị Kim Phương Nữ NTSF SEAFOODS 402/2014/VASEP.PRO

51 Nguyễn Thành Vũ Nam 469/2014/VASEP.PRO

52 Nguyễn Thị Thoa Nữ 404/2014/VASEP.PRO

53 Phạm Thị Hồng Như Nữ 405/2014/VASEP.PRO

54 Trịnh Khải Hoàng Nam 406/2014/VASEP.PRO

55 Trần Tuấn Khải Nam 407/2014/VASEP.PRO

56
Nguyễn Tấn Ngoan     
            

Nam 408/2014/VASEP.PRO

57
Nguyễn Thị Trúc 
Đào              

Nữ 409/2014/VASEP.PRO

58 Nguyễn Hồng Ngọc Trân Nữ EWOS VIET NAM 410/2014/VASEP.PRO

59 Trần Văn Điệp Nam

BIOTECHNOLOGY 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

INSTITUTE

411/2014/VASEP.PRO

60 Lê Văn Công                          Nam 412/2014/VASEP.PRO

61
Trần Kim Uyên           
            

Nữ 413/2014/VASEP.PRO

62
Dương Thị Cẩm Trúc  
            

Nữ 414/2014/VASEP.PRO

63 Nguyễn Văn Hoàng Nam 415/2014/VASEP.PRO

64 Trà Thị Thanh Lam Nữ 416/2014/VASEP.PRO

65 Nguyễn Thị Dạ Lý Nữ 417/2014/VASEP.PRO

66 Phan Thị Kim Thoa Nữ 418/2014/VASEP.PRO

ANMYFISHCO

MINH PHU SEAFOOD 
CORP.

CAFATEX CORP.

QMC

SUNRISE CORP.



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

67 Đàm Thị Xuân Trang Nữ 419/2014/VASEP.PRO

68 Bùi Quảng Nam 420/2014/VASEP.PRO

69 Lê Thị Bích Tuyền Nữ CASEAMEX 421/2014/VASEP.PRO

70 Trịnh Thị Tiên Nữ CASEAMEX 422/2014/VASEP.PRO

71 Nguyễn Thành Du Nam CASEAMEX 424/2014/VASEP.PRO

72 Nguyễn Huyền Trang Nữ 426/2014/VASEP.PRO

73 Đặng Thị Quí Nữ 427/2014/VASEP.PRO

74 Nguyễn Xuân Nam Nam 429/2014/VASEP.PRO

75 Vũ Thị Lệ Tiên Nữ 430/2014/VASEP.PRO

76 Phạm Công Thành Nam 431/2014/VASEP.PRO

77 Trương Thanh Dũng Nam 432/2014/VASEP.PRO

78 Trần Duy Phương Nam 433/2014/VASEP.PRO

79 Âu Mỹ Thắm Nữ VIACIMEX 434/2014/VASEP.PRO

80 Lê Minh Kha Nam
C.P VIETNAM LIVESTOCK 
CORP - BEN TRE BRANCH

435/2014/VASEP.PRO

81 Dương Đình Khang Nam
C.P VIETNAM LIVESTOCK 
CORP - BEN TRE BRANCH

436/2014/VASEP.PRO

82 Vũ Thị Liên
Nữ

SEAJOCO VIETNAM 438/2014/VASEP.PRO

83 Nguyễn Hồng Thắm
Nữ

CAFISH Không cấp chứng nhận

PHARMAQ VIET NAM

VIETNAM FISH ONE

INTERTEK VIETNAM

SGS VIETNAM LTD



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại Số CC

84 Lê Hoàng Thăng

Nam

SAC KY HAI DANG 
COMPANY

Không cấp chứng nhận

85 Võ Văn Hoài
Nam

SFP Không cấp chứng nhận

86 Phan Thị Hoàng Ngân Nữ TAFISHCO Không cấp chứng nhận

87 Nguyễn Văn Hậu Nam CASEAMEX Không cấp chứng nhận

88 Nguyễn Thị Lưu Đức Nữ CASEAMEX Không cấp chứng nhận


